
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN QUAN TRỌNG THUỘC DIỆN ƯU TIÊN CẤP ĐIỆN  

KHI BÊN BÁN ĐIỆN THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) ________________________________ 

TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

I  Thành phố Hải Dương       

1 UBND tỉnh Hải Dương Kios UB Tỉnh - 400kVA 462E8.1   

2 Tỉnh ủy Hải Dương 

Nhà làm việc Tỉnh Ủy - 800kVA 462E8.1   

VP Tỉnh Ủy - 250kVA 462E8.1 
  

  

3 UBND Thành phố Hải Dương, Thành Ủy Hải Dương 
BCH Quân Sự - 320kVA 462E8.1   

Thành Ủy - 100kVA  473E8.1   

4 Bộ CHQS tỉnh BCH Quân Sự -560kVA 473E8.13   

5 Công an tỉnh  

Kios Công An - 250kVA 477E8.1   

Nguyễn Trãi 2 - 1000kVA 473E8.1   

Khối Công An - 560kVA 483E8.1   

PCCC - 100kVA 486E8.1   

6 Tòa án nhân tỉnh, thành phố Nguyễn Lương Bằng 2 - 400kVA 483E8.1   

7 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Viện Kiểm Sát - 400kVA 488 E8.1   

8 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bệnh viện đa khoa Tỉnh-(250+400+1600) 

kVA 
486E8.1   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

9 Bệnh viện phụ sản tỉnh Bệnh viện phụ sản - 2000kVA 473E8.1   

10 Bệnh viện Quân Y 7 Viện quân y 7 - (250+560+630)kVA 473E8.1   

11 Bệnh viện ĐH Y Hải Dương Kios ĐH Y HD - (1000+630)kVA 490E8.1   

12 Bệnh viện Điều dưỡng Viện Điều Dưỡng - 400kVA 472E8.16   

13 Bệnh viện Thành Phố Tân Kim 2 - 560kVA 483E8.1   

14 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh BV Y học cổ truyền - 250kVA 473E8.13   

15 Bệnh viện lao phổi tỉnh Viện Lao - 320kVA 486E8.1   

16 Bệnh viện nhiệt đới tỉnh TT PC HIV-AIDS - 400kVA 486E8.1   

17 TT y tế dự phòng tỉnh Viện Mắt - 560kVA 472E8.16   

18 Bệnh viện đa khoa Hòa Bình BV ĐK Hòa Bình - 400kVA 473E8.13   

19 Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương 
Truyền Hình 1 - 320kVA 477 E8.1   

Truyền Hình 2 - 560kVA 475E8.13   

20 Đài phát thanh thành phố Bắc Sơn 2 - 560kVA  473E8.1   

21 Báo Hải Dương Báo Hải Dương - 250kVA 488 E8.1   

22 Bưu điện tỉnh HD & các trạm thu phát sóng 

Kios Bưu Điện - 800kVA 473E8.1   

Mobiphone HD - 800kVA 475E8.1   

TT viễn thông khu vực 1 - 320kVA 486E8.1   

23 Công ty Điện lực tỉnh Hải Dương 
Cty Điện Lực - 630 kVA 477E8.1   

Điện Lực thành phố - 250 kVA 475E8.1   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

24 Công ty CP Kinh doanh nước sách Hải Dương 

Kios Công ty nước - 80kVA 462E8.1   

Nhà máy nước (900+900+560)kVA 460E8.1   

Nhà máy nước - 1500kVA 474E8.1   

Công ty nước - (1205+10)kVA 475E8.1   

Bơm nước thô Việt Hòa - 750kVA 478E8.1   

Bơm nước thô Việt Hòa - 1000kVA 377E8.1   

XN Kinh doanh nước sạch - 

(1250+1000)kVA 
460E8.1   

25 Công ty CP Quản lý công trình Đô thị Hải Dương 

Bơm Úng - (250+560+750)kVA 473E8.13 Trạm 

bơm 

thoát 

nước 

của TP 

Hải 

Dương

  

Bơm Bình Hàn - 630kVA  475E8.16 

Bơm Bình Lâu (50+400+400)kVA 485E8.1 

Nhà máy xử lý nước thải TP - 400kVA 475E8.13   

Nhà máy xử lý nước thải KCN Đại An - 

180kVA 
477E8.11   

26 Liên đoàn lao động tỉnh LĐLĐ Tỉnh - 250kVA 483E8.1   

27 Tỉnh Đoàn Tỉnh Đoàn - 320kVA 485E8.1   

28 Trường Chính Trị tỉnh Trường Chính Trị - 400kVA 462 E8.1   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

29 Hội Phụ Nữ tỉnh Hội Phụ Nữ - 320kVA 488E8.1   

30 Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Hải Dương Ngân hàng Nhà Nước - 250 kVA  477 E8.1   

31 Kho bạc Nhà Nước tỉnh Hải Dương Kho bạc Tỉnh - 250kVA 483 E8.1   

32 Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh - 400kVA 485E8.1   

33 Cục thống kê tỉnh Cục thống kê - 75kVA 486E8.1   

34 Sở Giáo dục  Sở Giáo Dục - 180KVA  462 E8.1   

35 Sở kế hoạch và đầu tư  Quang Trung 2 - 400kVA  462 E8.1   

36 Sở Tài nguyên và môi trường Sở Tài Nguyên - 320kVA  378E8,1   

37 Sở Tài chính  Sở Tài Chính - 180kVA  477E8.1   

38 Sở lao động thương binh xã hội   Tỉnh Ủy 2 - 630kVA 473E8.1   

39 Sở Y tế  Quang Trung 2 - 400kVA  462 E8.1   

40 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 

Bùi Thị Cúc - 400kVA 477E8.1   

Bạch Đằng 6 - 180kVA 477E8.1   

Trung tâm Thương mại-560kVA 477E8.1   

Hồng Quang - 560kVA (Cấp cho Bảo tàng 

tỉnh) 
462E8.1   

41 Sở công thương   Bắc Sơn 2 - 560kVA  462 E8.1   

42 Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương Bắc Sơn 2 - 560kVA  462 E8.1   

43 Sở Nội Vụ  Bắc Sơn - 560kVA  462 E8.1   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

44 Hội Nông Dân    Hội Nông dân - 180kVA  378E8.1   

45 Cục Hải Quan Cục Hải Quan - 100kVA 475E8.1   

46 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế HD 
Công ty Dược Hải Dương (560+630)kVA 462E8.1   

Công ty CP Dược - 2000kVA 478E8.1   

47 Nhà Thi Đấu Tỉnh Hải Dương 

Nhà Thi Đấu - (320+560k)kVA 473E8.13 Ưu tiên 

cấp 

điện 

khi có 

giải thi 

đấu cấp 

Tỉnh và 

Quốc 

gia 

Nhà Thi Đấu 2 - 560kVA 475E8.13 

48 Trung tâm văn hóa Xứ Đông Trung tâm văn hóa Xứ Đông - 1.600kVA 477E8.1  

49 Sở thông tin và truyền thông Bảo hiểm Xã Hội – 180kVA 488E8.1  

50 Sở khoa học và công nghệ  Sở khoa học – 250kVA 488E8.1  

51 Sở Xây dựng Thanh Niên – 560kVA 472E8.16  

52 Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn   Tỉnh Ủy 2 – 630kVA 473E8.1  

53 Sở Tư Pháp  Tỉnh Ủy 2 – 630kVA 473E8.1  

54 Sở Giao Thông Kho bạc 2 – 180kVA 477E8.1  
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

55 Thanh tra tỉnh  UB Thành Phố - 560kVA 477E8.1  

56 BQL các khu công nghiệp Tỉnh HD Khu 7 Quang Trung – 400kVA 472E8.16  

57 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương Bảo hiểm XH 2 – 250kVA 472E8.16  

58 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương Lê Viết Hưng – 250kVA 472E8.16  

II Thành phố Chí Linh     
 

1 Thị Ủy, UBND Thành phố UB Thành phố - 320 kVA 476E8.5 

2 Đơn Vị 490 Đơn vị 490 - 320 kVA 476E8.5   

3 Bộ Chỉ Huy QS Bộ Chỉ huy QS - 100 kVA 476E8.5   

4 TTND Tâm Thần TTND Tâm Thần - 100kVA 476E8.5   

5 BV Đa Khoa Chí Linh BV ĐK Chí Linh - 180 kVA 476E8.5   

6 Tòa Án TP Trung tâm Cộng Hòa - 400 kVA 476E8.5   

7 Viện Kiểm soát Trung tâm Cộng Hòa - 400 kVA 476E8.5   

8 Công an Thành phố Thái Học 1A - 560 kVA 476E8.5   

9 Huyện đội Thành phố Nguyễn Trãi 4 - 560 kVA 476E8.5   

10 Trường QS Quân Khu 3 Trường QS Quân Khu 3 - 400 kVA 476E8.5   

11 Trại Giam Hoàng Tiến Nguyễn Trãi 3 - 560 kVA 476E8.5   

12 Đền Thờ Chu Văn An Đền Thờ Chu Văn An - 250 kVA 476E8.5   

13 Đài phát thanh Thị xã Chí Linh Trường Linh 2 - 630 kVA 476E8.5   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

14 Bưu Điện Thành phố Chí Linh BĐ Rẽ Kênh - 560 kVA 476E8.5   

15 Tiểu Đoàn 3 Tiểu Đoàn 3 - 180 kVA 472E8.5   

16 Khu di tích đền Sinh Trại Chuối - 180 kVA 472E8.5   

17 Khu di tích đền Hóa An Mô 2 - 250 kVA 472E8.5   

18 Khu Di Tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Kiếp Bạc 1 - 400 kVA 472E8.5   

19 Đơn Vị D6 Đơn Vị D6 - 180 kVA 371E8.5   

20 Đơn Vị 395 Đơn Vị 395 - 180 kVA 371E8.5   

21 Lữ Đoàn 454 Lữ Đoàn 454 - 250 kVA 371E8.5   

22 Kho K91 Kho K91 - 100 kVA 371E8.5   

23 Trại Giam Hoàng Tiến Trại Giam Hoàng Tiến - 320 kVA 371E8.5   

24 Chùa Thanh Mai Thanh Mai 2 - 180 kVA 371E8.5   

25 Trại Giam K3 (Văn Đức) Phân Trại K3 - 320 kVA 474E8.5   

26 LĐXH Hải Dương (TT Cai Nghiện)  LĐXH Hải Dương - 630 kVA 474E8.5   

27 Trại Giam K2 Trại Giam K2 - 630kVA 375E8.5   

28 Di tích Đền Cao Thôn Đại 1 - 320 kVA 373E8.5   

29 Đền Thờ Bà Nguyễn Thị Duệ Trại Sen 1 - 560 kVA 475E8.4   

30 Trạm cấp nước số 01– Lôi Động, P.Cộng Hòa TBA Cấp Nước 1 - 50kVA 473E8.5   

31 Trạm cấp nước số 02, Hưng Đạo, P. Sao Đỏ TBA Cấp Nước 2 - 50kVA 373E8.5   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

32 Trạm cấp nước số 03 - Nguyễn Trãi  TBA Cấp Nước 3 - 50kVA 478E8.5   

33 Trạm cấp nước số 04 Cung văn Hóa, P. Sao Đỏ TBA Cấp Nước 4 - 75kVA 476E8.5   

34 Trạm cấp nước số 05 – Dốc Mật, P. Chí Minh TBA Cấp Nước 5 - 50kVA 373E8.5   

35 Trạm cấp nước số 06 P. Sao Đỏ TBA Cấp Nước 6 - 50kVA 476E8.5   

36 Nhà máy nước Đồng Lạc  TBA Kios Nước Sạch Đồng Lạc - 100kVA 471E8.24   

37 Trạm bơm tăng áp phường Hoàng Tân  TBA Bơm Tăng Áp Hoàng Tân - 100kVA 474E8.5   

38 Nước Sạch Văn An 1  TBA Nước Sạch Văn An 1 - 250kVA 475E8.4   

39 Nước Sạch Văn An 2  TBA Nước Sạch Văn An 2 - 180kVA 475E8.4   

40 Nước Sạch An Lạc TBA Nước Sạch An Lạc - 75kVA 471E8.5   

41 Cấp Nước Phả Lại 1 - 250 kVA TBA Cấp Nước Phả Lại 1 - 250 kVA 475E8.4   

42 Cấp Nước Phả Lại 2 - 250 kVA TBA Cấp Nước Phả Lại 2 - 250 kVA 475E8.4   

43 Nước Sạch Văn An TBA Trại Sen 1 - 560kVA 475E8.4   

44 Nước Sạch Tân Dân TBA T3 Bơm Vạn Thắng - 560kVA 471E8.24   

45 Nước Sạch Hải Dương TBA Tập thể Phả Lại 1 - 250kVA 472E8.4  

III Thị xã Kinh Môn       

1 Khối phòng ban của Thị ủy, Thị xã Kinh Môn UBND Huyện 2 - 1500 kVA 375E8.10   

2 Điện lực Kinh Môn Kinh Hạ 1 - 560 kVA 375E8.10   

3 Công An thị xã Kinh Môn Kinh Hạ 1 - 560 kVA 375E8.10   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

4 Huyện đội và một số phòng ban Thị xã Kinh Môn Kinh Hạ 3 - 560 kVA 375E8.10   

5 Bệnh Viện Đa Khoa Kinh Môn  Bưu Điện An Lưu - 320 kVA 375E8.10   

6 Viễn Thông Kinh Môn Bưu Điện An Lưu - 320 kVA 375E8.10   

7 Bưu điệnTX Kinh Môn Bưu điện Kinh Môn - 250 kVA 375E8.10   

8 Kho Bạc NN Kinh Môn Kho Bạc - 50 kVA 375E8.10   

9 Chi cục thuế khu vực Kim Môn Chi cục thuế - 180 kVA 375E8.10   

10 Công ty cấp nước Hải Dương Nhà Máy Nước TX Kinh Môn - 560 kVA 375E8.10   

11 Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu Bệnh Viện Nhị Chiểu - 180 kVA 377 E8.10   

12 Bệnh Viện Đa Khoa Phúc Thành Phòng Khám ĐK Phúc Thành-50kVA 371 E8.6   

13 Nhà Máy Nước Văn Phong Nước Sạch Quang Trung - 250 kVA 371 E8.6   

14 Di tích Đền Cao Di tích Đền Cao - 250 kVA 373E8.10   

15 Động Kính Chủ  Phạm Mệnh E - 400 kVA 373E8.10   

16 Chùa Nhẫm Dương Duy Tân F - 560 kVA 377E8.10   

17 Kho KB91- Tiểu đoàn kho CB Bộ tham mưu QK3 Kho KB 91 - 50 kVA 371 E8.6   

18 Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương C.ty TNHH MTV KD nước sạch HD 385E8.10   

19 Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương 
C.ty TNHH MTV KD nước sạch Hải Dương 

(180Kva Tân Dân) 
377 E8.10   

20 Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương CTY TNHH MTV KD nước sạch HD 385E8.10   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

21 
Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải 

Dương 
C.ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn HD 370E8.6   

22 Công ty TNHH MTV nước sinh hoạt Long Hải TBA Hộ KD cá thể Nguyễn Văn Hảo 370E8.6  

IV Huyện Cẩm Giàng       

1 Huyện uỷ, UBND huyện UB Huyện - 560 kVA 374E8.11   

2 Đài Phát thanh huyện UB Huyện - 560 kVA 374E8.11   

3 TT Y tế huyện UB Huyện - 560 kVA 374E8.11   

4 Công an huyện UB Huyện - 560 kVA 374E8.11   

5 Bưu điện huyện Bưu điện - 50 kVA 374E8.11   

6 Huyện đội Trung cấp - 320 kVA 374E8.11   

7 Bệnh viện Ghẽ Bệnh viện Ghẽ - 180 kVA 374E8.11   

8 Chùa Giám Cẩm Sơn - 560 kVA 376E8.1   

9 Đền Bia Đền Bia - 180 kVA 376E8.1   

10 Đền Xưa Nghĩa Phú - 560 kVA 376E8.1   

11 Đài phát thanh khu vực Bắc Bộ (Đài VN3) ĐZ 371 E8.21  371E8.21   

12 Văn Miếu Mao Điền Văn Miếu - 50 kVA 371E8.15   

13 Nhà máy cấp nước Ghẽ 
Máy nước - 250kVA 

Bơm tăng áp Ghẽ - 320kVA 
379E8.15  

14 Bơm tăng áp Kim Giang Bơm tăng áp Kim Giang - 180kVA 373E8.21  



11 

TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

V Huyện Bình Giang     

1 Huyện Đội TBA Cầu Sộp - 560 kVA  372E28.12  

2 Lữ Đoàn 214 TBA  Lữ đoàn 214 - 400 kVA  372E28.12    

3 Huyện Uỷ TBA Phạm Ngũ Lão - 400 kVA  372E28.12    

4 Bệnh viện Đa khoa Bình Giang TBA Bệnh viện ĐK Bình Giang - 400 kVA  377E8.15    

5 Công An Huyện Bình Giang TBA Sặt F - 400 kVA 375E8.15   

6 Tòa án Huyện TBA Sặt F - 400 kVA 375E8.15   

7 Viện kiểm soát TBA Sặt F - 400 kVA 375E8.15   

8 TT Viễn Thông Bình Giang Bưu Điện - 50 kVA 375E8.15   

9 Bưu điện Bình Giang Bưu Điện - 50 kVA 375E8.15   

10 TT Y tế huyện Bình Giang TT Y Tế Bình Giang - 50 kVA 375E8.15   

11 Trụ sở Điện lực Bình Giang Vĩnh Hồng G - 180kVA 375E8.15   

VI Huyện Thanh Hà       

1 Huyện uỷ, UBND huyện UB huyện Thanh Hà 2 - 320 kVA 373E8.23   

2 Đài Phát thanh huyện UB huyện Thanh Hà - 100 kVA 373E8.23   

3 Huyện đội Thanh Hà Khu 1 - 560 kVA 373E8.23   

4 Công an huyện Thanh Hà UB huyện Thanh Hà 2 - 320 kVA 373E8.23   

5 Bưu điện huyện Thanh Hà Sân Vận Động - 560 kVA 373E8.23   

6 Viễn thông huyện Thanh Hà TT Viễn Thông Thanh Hà - 50 kVA 373E8.23   



12 

TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

7 Kho bạc huyện Thanh Hà Kho Bạc - 50 kVA 373E8.23   

8 TT Y tế huyện Thanh Hà TT Y Tế Dự Phòng - 50 kVA 373E8.23   

9 TT Y tế huyện Thanh Hà TT Y tế huyện Thanh Hà - 560 kVA 373E8.23   

10 
Nhà máy nước Thanh Hải MT1 và MT2 -TBA 

(100+100)kVA 

Nước sạch Thanh Hải MT1 và MT2 - 

(100+100)kVA 
372E8.13   

11 Trạm bơm cấp I - CN KDNS số 7 - TBA 250kVA Công ty nước sạch Hải Dương-250kVA 372E8.13   

VII Huyện Gia Lộc       

1 Huyện uỷ, UBND huyện Gia Lộc Uỷ Ban Huyện - 400kVA 378E8.13   

2 Đài phát thanh huyện Gia Lộc Uỷ Ban Huyện - 400kVA 378E8.13   

3 Công an huyện Gia Lộc Uỷ Ban Huyện - 400kVA 378E8.13   

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc Uỷ Ban Huyện - 400kVA 378E8.13   

5 Trung tâm viễn thông Gia Lộc Uỷ Ban Huyện - 400kVA 378E8.13   

6 Bưu điện huyện Gia Lộc Uỷ Ban Huyện - 400kVA 378E8.13   

7 Bơm tăng áp Gia Lộc Bơm tăng áp TGGL - 250kVA 373E8.7   

8 Trung tâm y tế huyện Gia Lộc Bệnh viện Đa khoa GL - 320kVA 378E8.13   

9 Bệnh viện Nhi Hải Dương Bệnh viện Nhi Hải Dương - 750kVA 470E8.13   

10 Bệnh viện Thần Kinh Bệnh viện Thần Kinh - 180kVA 470E8.13   

11 TT y tế dự phòng huyện Gia Lộc Khu dân cư Thị trấn Gia Lộc 2 - 400kVA 378E8.13   

12 Tòa án nhân dân Huyện Gia Lộc Siêu thị chợ Cuối - 400kVA 378E8.13   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

13 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc 
Khu dân cư phía Tây TT Gia Lộc T2 - 

250kVA 
378E8.13   

14 Nhà văn hóa TT huyện Gia Lộc Nhà văn hóa TT huyện Gia Lộc - 250kVA 378E8.13   

15 Trạm bơm tăng áp Thạch Khôi Gia Lộc 
Trạm bơm tăng áp Thạch Khôi Gia Lộc - 

TBA 180kVA 
378E8.13   

16 Trạm nước sạch Thạch Khôi Nước sạch Thạch Khôi - 100kVA 378E8.1   

17 Trụ sở Điện lực Gia Lộc Tự dùng Gia Lộc (TD31) - 100kVA 470E8.13   

VII

I 
Huyện Kim Thành       

1 Huyện Đội TBA UB Huyện A 560kVA 373E8.22   

2 Huyện Uỷ TBA UB Huyện A 560kVA 373E8.22   

3 Bệnh Viện đa khoa Kim Thành 
TBA Bệnh Viện đa khoa Kim Thành 

630kVA 
371E8.22   

4 TT Y tế huyện Kim Thành TBA UB Huyện A 560kVA 373E8.22   

5 Công An  Huyện Kim Thành TBA UB Huyện A 560kVA 373E8.22   

6 Phòng Không Không Quân TBA Phòng Không Không Quân 50kVA 375E8.22   

7 Kho K76 TBA Kho K76 50kVA 371E8.6   

8 Nhà máy nước sạch Phú Thái TBA Nhà máy nước sạch Phú Thái 180kVA 373E8.22   

9 TT Viễn  Thông Kim Thành TBA TT Viễn  Thông Kim Thành 50kVA 373E8.22   

10 Bưu điện Phú Thái TBA Bưu điện Phú Thái 100kVA 373E8.22   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

11 UBND Huyện  Kim Thành TBA UB Huyện A 560kVA 373E8.22   

12 Tiểu đoàn 1- lữ đoàn 649-CVT-TCHC TBA Kim Lương A 560kVA 373E8.22   

13 Nhà máy nước sạch Kim Đính TBA Nhà máy nước sạch Kim Đính 250kVA 471E8.22   

14 Nhà máy nước sạch Kim Xuyên 
TBA Nhà máy nước sạch Kim Xuyên-

75kVA 
375E8.6   

15 Nhà máy nước sạch Lai Vu Nhà máy nước sạch Lai Vu 100kVA 476E8.6   

IX Huyện Tứ Kỳ       

1 Ban chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ TBA An Nhân 373E8.19   

2 Bưu điện huyện Tứ Kỳ  -  Bưu điện tỉnh Hải Dương TBA An Nhân 373E8.19   

3 
Viễn thông Hải Dương - Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam 
TBA UB huyện 2 373E8.19   

4 Huyện Uỷ Tứ Kỳ TBA UB huyện 2 373E8.19   

5 UBND Huyện Tứ Kỳ TBA UB huyện 2 373E8.19   

6 Toà án Nhân Dân Huyện Tứ Kỳ TBA UB huyện 2 373E8.19   

7 Huyện đoàn Tứ Kỳ TBA UB huyện 2 373E8.19   

8 Trung Tâm Chính Trị Tứ Kỳ TBA UB huyện 2 373E8.19   

9 Đài Truyền Thanh Huyện T.Kỳ TBA UB huyện 2 373E8.19   

10 
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương - Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc 
TBA La Tỉnh 373E8.19   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

11 Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương TBA UB Huyện 373E8.19   

12 Viện Kiểm Sát TBA UB Huyện 373E8.19   

13 Chi Cục Thi Hành án TBA UB Huyện 373E8.19   

14 Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ TBA Trung tâm Y Tế 373E8.19   

15 Công ty TNHH MTV nước sạch Kỳ Sơn TBA NMN thô Nguyên Giáp 375E8.19   

16 
Công ty CP nước sạch & vệ sinh nông thôn tỉnh Hải 

Dương 
TBA Nước sạch An Thanh 372E8.19   

17 Công ty Cổ phần cấp nước Phúc Hưng Hải Dương TBA Nước sạch Đông Kỳ 373E8.19   

18 Công ty TNHH MTV nước sạch Kỳ Sơn TBA nước sạch Kỳ Sơn 373E8.13   

19 
Công ty CP nước sạch & vệ sinh nông thôn tỉnh Hải 

Dương 
TBA Nước sạch Minh Đức 375E8.19   

20 Công ty TNHH MTV nước sạch Kỳ Sơn TBA Nhà máy NS Tiên Động 375E8.19   

21 Lữ đoàn 513- Bộ tư lệnh Quân khu 3 TBA Lữ đoàn 513 373E8.13   

22 Công ty TNHH Một thành viên Nước Sạch Hưng Đạo TBA Lạc Dục 2 373E8.13   

23 Kho Bạc Nhà Nước Huyện Tứ Kỳ TBA Kho Bạc 373E8.19   

24 Công ty TNHH Điện Phú Mỹ TBA Hòa Bình 372E8.19   

25 Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ TBA Bệnh Viện 373E8.19   

26 Công an huyện TBA Công an huyện 373E8.19   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

X Huyện Nam Sách       

1 Huyện Đội Hoàng Hanh - 560 kVA  371E8.1    

2 Lữ Đoàn 214 Tiểu đoàn 2 (lữ đoàn 214) - 50 kVA 371E8.1   

3 Kho K98 Kho K98 - 50 kVA 371E8.1   

4 Huyện Uỷ Mạc Thị Bưởi - 560 kVA  372E8.16    

5 Bệnh Viện đa khoa Nam Sách Bệnh Viện đa khoa Nam Sách - 400kVA  372E8.16    

6 Công An  Huyện Nam Sách Hùng Vương - 400 kVA  372E8.16    

7 Tòa án Huyện Hùng Vương - 400 kVA  372E8.16    

8 Viện kiểm soát Hùng Vương - 400 kVA  372E8.16    

9 TT Viễn  Thông Nam Sách Bưu điện Tăng Âm - 400 kVA  372E8.16    

10 Bưu điện Nam Sách Bưu điện Tăng Âm - 400 kVA  372E8.16    

11 TT Y tế huyện Nam Sách Đồng Khê 1 - 560 kVA  374E8.16    

12 Nhà máy nước Chi nhánh KDNS số 11 - TBA 250kVA 
Nhà máy nước CN KDNS số 11 - TBA 

250kVA 
 374E8.16    

XI Huyện Ninh Giang       

1 Huyện uỷ, UBND huyện UB huyện 320kVA 375E8.7   

2 UBND thị trấn Vành Đai 180kVA 375E8.7   

3 Đài Phát thanh huyện Vành Đai 180kVA 375E8.7   

4 Huyện đội Ninh Giang 5 320kVA 375E8.7   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

5 Bưu điện huyện Bưu Điện Vành Đai 50kVA 375E8.7   

6 Viễn thông huyện Bưu Điện 320kVA 375E8.7   

7 NM Nước Ninh Giang NM Nước 250kVA 375E8.7   

8 TT Y tế huyện (Bệnh Viện Ninh Giang) TT y tế H. Ninh Giang 560kVA 375E8.7   

9 Công an huyện Ninh Giang 1 - 560kVA 375E8.7   

10 Tòa án Huyện Ninh Giang 7 - 400kVA 375E8.7   

11 Viện kiểm soát Vành Đai 180kVA 375E8.7   

12 Lữ Đoàn 513 Lữ Đoàn 513 - 250kVA 375E8.7   

XII Huyện Thanh Miện       

1 Huyện ủy Thanh Miện Huyện Ủy - 180 kVA 375 E8.14   

2 Viễn Thông Thanh Miện Viễn Thông Thanh Miện - 320 kVA 375 E8.14   

3 Tòa Án huyện Thanh Miện Viễn Thông Thanh Miện - 320 kVA 375 E8.14   

4 Huyện Đội - Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Thanh Miện Quán Khoang - 320 kVA 375 E8.14   

5 Tiểu Đoàn 3 - Lữ Đoàn 214 Tiểu Đoàn 3 - 50kVA 375 E8.14   

6 Nhà công vụ huyện Thanh Miện Nhà công vụ huyện Thanh Miện - 750kVA 375 E8.14   

7 Viện kiểm soát huyện Thanh Miện TBA Tự Dùng - 320 kVA 375 E8.14   

8 Điện lực Thanh Miện TBA Tự Dùng - 320 kVA 375 E8.14   

9 Ủy Ban Nhân Dân huyện Thanh Miện Ủy Ban Huyện - 400 kVA 474 E8.14   

10 Đài Truyền thanh huyện Thanh Miện Ủy Ban Huyện - 400 kVA 474 E8.14   
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TT Tên khách hàng TBA cấp điện - Công suất đặt 
Đường dây 

cấp điện 

Ghi 

chú 

11 Chi cục thi hành án huyện Thanh Miện Ủy Ban Huyện - 400 kVA 474 E8.14   

12 Công An huyện Thanh Miện Thị Trấn Thanh Miện - 560 kVA 474 E8.14   

13 Trung Tâm Y Tế Dự Phòng huyện Thanh Miện Khu 4 Thị Trấn - 320 kVA 474 E8.14   

14 Bưu Điện huyện Thanh Miện Bơm Phượng Hoàng - 320 kVA 474 E8.14   

15 Bơm tăng áp Tứ Cường, Thanh Miện Bơm tăng áp NMN - 250 kVA 474 E8.14   

16 Tiểu Đoàn 66 PKKQ PKKQ - 75kVA 474 E8.14   

17 Bệnh Viện Đa Khoa huyện Thanh Miện BVĐK Thanh Miện - 180 kVA 371 E8.14   

18 Kho Bạc huyện Thanh Miện Kho Bạc - 50 kVA 373 E8.14   

19 Chi Cục Thuế khu vực Ninh Thanh Chi Cục Thuế - 180 kVA 373 E8.14   

20 Nhà Máy Nước Nhà Máy Nước - 320 kVA 377 E8.7   

21 Trạm bơm cấp I Chi nhánh KDNS số 9 - 320 kVA Nhà Máy Nước 1 - 320 kVA 377 E8.7   
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